
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-01

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

8822302021521/10/2001AnNguyễn Hoài000011

8722102012106/01/1993AnhLê Đức000022

HCMVB22021201204/03/1997AnhLê Như Quỳnh000033

HCMVB12020429827/02/1999AnhNguyễn Ngọc000044

VLVB22021100129/3/1988AnhNguyễn Ngọc Hoàng000055

HCMVB12020404521/07/2000AnhNguyễn Thị Phương000066

HCMVB12020437229/02/1988AnhNguyễn Tuấn000077

HCMVB12021110021/12/1997AnhNguyễn Việt000088

HCMVB12020422509/01/1998AnhPhan Hà Quốc000099

HCMVB12020113321/11/1997AnhTrần Hà Quỳnh0001010

HCMCD2021302715/5/1998ÂnPhan Thị Hồng0001111

8722202031015/10/1999BảoNguyễn Gia0001212

8821402000328/01/1997BảoNguyễn Hoàng Thiên0001313

HCMVB12020436218/08/2002BìnhĐinh Quang0001414

HCMCD2019406609/12/1994BìnhHà Công0001515

HCMVB12020102729/8/2000BìnhLê Thị Tú0001616

8623198000507/03/1993BíchNguyễn Thị0001717

8722202037826/10/1993BíchTrần Thị Ngọc0001818

HCMVB12020212827/04/1992ChánhLâm Minh0001919

8823102022828/02/1993ChâuNguyễn Ngọc Bảo0002020

8722202000307/03/1993CúcTrần Thị Thu0002121

HCMVB12020437007/12/1999CườngPhùng Hoàng Minh0002222

8722102007128/06/1993DiễmLê Kiều0002323

HCMVB12017300729/12/1997DiễmCao Thị Ngọc0002424

8921402005815/10/1995DiễmPhạm Thị Ngọc0002525

HCMVB12021118109/09/1992DiễmTrần Thị Thanh0002626

HCMVB12021215515/09/2000DiệpNguyễn Huỳnh Ngọc0002727

HCMVB22021300602/09/1992DiệuHuỳnh Quang0002828

8822102015127/11/1997DungHuỳnh Thị Thùy0002929

8722202026917/07/1989DungNguyễn Ngọc Minh0003030

HCMVB12021128502/04/1985DungNguyễn Thị Xuân0003131

HCMVB12021306719/9/1992DuyHuỳnh Thúy0003232

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-02

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12021205719/09/1991DuyHuỳnh Tôn Ngọc000331

HCMVB12020416102/01/1996DuyênNguyễn Cao Kỳ000342

GLVB12020310015/5/1988DuyênNguyễn Thị000353

HCMVB12020430215/02/2002DũngLê Đăng000364

HCMVB12021101016/05/1995DũngNguyễn Trần Trung000375

HCMVB12021202208/10/2001DươngHà Thị Ánh000386

HCMVB12021120310/05/1999DươngNguyễn Văn000397

HCMVB12020103025/12/1989ĐậmNguyễn Thị Thanh000408

HCMVB12018211220/8/1997ĐợiKim Ngọc000419

HCMVB12019302614/7/1995GiangĐặng Trường0004210

8722202001416/08/1989GiangNguyễn Thị Hương0004311

HCMVB12020441704/12/1998GiangNguyễn Văn Trường0004412

HCMCD2021205922/6/1999GiangPhạm Nguyễn Trà0004513

8722202005210/08/1998GiangTrần Nguyễn Hoài0004614

HCMTC2021100310/08/1991GiàuTrần Công0004715

HCMCD2021113709/5/1999HàLê Thị Thu0004816

8722102012327/09/1999HàMai Thị Ngọc0004917

HCMVB12020303819/09/1995HàTrần Thị Cẩm0005018

HCMCD2020108030/4/1991HảiĐặng Nguyễn Tuấn0005119

HCMVB12020313315/09/1992HảiLưu Hoàng0005220

HCMVB22020410101/10/1989HảiNguyễn Hoàng0005321

HCMVB12021208127/10/1997HảiNguyễn Trường0005422

HCMVB22021211423/03/1994HảiVũ Tuấn0005523

8722202009628/01/1996HảoĐào Mỹ0005624

HCMCD2020306803/01/1995HảoMai Thị0005725

HCMCD2020301426/12/1998HạnhNguyễn Thị0005826

8722202006921/10/1998HạnhPhan Thị Bích0005927

8822202002120/11/1984HằngLê Thị Thúy0006028

8921402004525/07/1978HằngNguyễn Thị0006129

8722202009522/02/1999HằngNguyễn Thị Thanh0006230

8722202005923/10/2000HằngTrần Thị Thanh0006331

GLVB1202030491985HÂN0006432

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-03

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12020407316/02/1993HiềnHuỳnh Thị Thanh000651

HCMVB12021203724/01/1995HiềnLưu Nguyễn Huệ000662

HCMVB12021203307/04/2000HiềnTrần Phương000673

HCMVB12021120104/08/1995HiếuNguyễn Trọng000684

HCMVB12020210326/07/1998HiệpĐoàn Lê Hoàng000695

GLVB12020308106/3/1990Hŏ’m000706

HCMVB22021204018/08/1996HoàNguyễn An000717

8923202011306/12/1996HoàngBùi Nguyễn Huy000728

HCMVB22019106723/02/1985HoàngLê Minh000739

HCMVB12020311301/09/1995HoàngNguyễn Thị Nhật0007410

8722202006509/09/1993HọcNguyễn Thái0007511

HCMVB12021307309/06/1997HồngNguyễn Thị Thúy0007612

8921402005126/06/1996HuyNguyễn Xuân0007713

HCMVB12020210924/03/1998HuyPhạm Văn0007814

HCMVB12020322601/10/1997HuyềnNguyễn Phạm Thương0007915

HCMVB12020411209/10/1999HuyềnNguyễn Thị0008016

8722202041702/03/1994HuyềnPhan Thị Ngọc0008117

HCMVB12020406922/05/1995HuỳnhLê Ngọc0008218

HCMVB22020206313/10/1992HùngBùi Nguyễn Thanh0008319

8922345000802/02/1979HưngNguyễn Quốc0008420

8722202007130/08/1990HươngNguyễn Thị Thanh0008521

HCMCD2021300117/02/1993HươngNguyễn Thị Thanh0008622

8722202041801/09/1990HươngTrương Thị0008723

GLVB12020301612/11/1983JurlyRmah0008824

HCMVB12021317129/11/1999KhaTiền Lâm0008925

HCMVB12020437915/09/2001KhangLương Triển0009026

8821402012403/11/2002KhangPhạm Đăng0009127

HCMVB12021121406/03/1997KhangTrần Nguyên0009228

8622102015224/01/1993KhangTrần Thiên0009329

8922302001510/10/1994KhiêmTrần Đình0009430

8823202015328/08/1995KhôiTrương Anh0009531

HCMVB12020202224/07/1993KhôiVũ Ngọc0009632

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-04

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12020307320/11/1992KiềuLê Thị000971

HCMVB12020410830/04/2001KiềuSử Thiên000982

8722398001405/10/1999KiềuTrần Oanh000993

8722202038104/11/1993KiềuVõ Thị Oanh001004

HCMVB12019301502/9/1996KiệtĐặng Lê Tuấn001015

8921402006121/05/1992KiệtTrần Anh001026

8922202002302/11/1985KimVũ Thụy Bảo001037

GLVB12020309023/7/1988Krăm001048

HCMVB1202022191/1/1997LaiPhạm Thị Tương001059

HCMVB22020412417/04/1996LanHuỳnh Ngọc0010610

HCMVB12020438827/02/2002LanHuỳnh Thị Thúy0010711

8821402007201/09/1996LăngHàng Hải0010812

HCMVB12020406008/09/1991LânGiang Nguyễn Thùy0010913

8722102014626/07/1995LânNguyễn Hoàng Bảo0011014

8622102090928/12/1999LệChâu Thị Mỹ0011115

HCMTC2018100406/6/1991LinhNguyễn Thị Diễm0011216

HCMTC2021100809/03/1987LinhNguyễn Thị Mỹ0011317

HCMCD2019303806/6/1990LinhPhan Thị Mỹ0011418

8922345001218/9/1980LinhTrần Ngọc0011519

HCMVB12020205714/01/1995LoanLại Thị0011620

HCMCD2021302101/3/1986LoanTrần Thị Phượng0011721

HCMVB12020405729/04/1983LợiNguyễn Mỹ0011822

HCMCD2021108806/3/1993LợiNguyễn Thị Ngọc0011923

NTVB22021100815/6/1986LợiTài0012024

8623148001409/08/1998LyNguyễn Ngọc0012125

8722202050623/01/2000LyTrần Khánh0012226

HCMVB12020302516/11/2000MaiHuỳnh Hồ Ngọc0012327

8722202023215/07/1995MayTrần Thị Thảo0012428

HCMVB12020438505/11/1991MinhNguyễn Vũ Quốc0012529

HCMVB22021202121/08/1994MinhPhạm Thu0012630

HCMVB12020314121/04/1996MộngLê Hoàng0012731

HCMCD2020304104/9/1998MyĐặng Thị Diễm0012832

8922345001713/03/1983MyNguyễn Thị Kiều0012933

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-05

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12020432328/01/2002NamLê Văn001301

8822102024112/01/1997NamNguyễn Hoàng001312

8823102006109/01/2004NamVõ Thị Triệu Phú Phương001323

HCMVB12020312922/12/1999NăngVũ Văn001334

HCMVB12020423603/12/2002NgânLâm Ngọc Tuyết001345

HCMVB22021302802/11/1994NgânLê Tích001356

8623148001510/07/1995NgânMai Thị Tuyết001367

8922202010017/10/1995NgânNgô Thị Thu001378

8722302002003/6/2001NgânNguyễn Thùy Thanh001389

HCMTC2018201611/10/1991NgânTrần Thị Kim0013910

HCMVB12020406329/07/1996NgânVõ Ngọc Bảo0014011

8521402000211/7/1998NgọcHuỳnh Kim Mỹ0014112

HCMVB12021202025/02/2001NgọcTiêu Bích0014213

8922345001908/05/1986NgôĐạt Quang0014314

8722202009722/08/1996NguyênLê Hữu0014415

HCMVB12021130728/10/1998NguyênNguyễn Dương Ngọc0014516

8823202009019/06/2002NguyênNguyễn Đức Cao0014617

HCMVB12021311609/10/1992NguyênPhan Trần Tam0014718

8722202010110/10/1994NhànLê Thị Thanh0014819

8922345002106/05/1989NhânNguyễn Ngọc0014920

8722302018720/12/1992NhânTrương Công Đức0015021

8722202027003/12/1992NhiĐỗ Nguyễn Thảo0015122

HCMVB12020436602/11/2000NhiĐỗ Phương Hoàng0015223

HCMVB22020205003/09/1997NhiLê Mẫn0015324

8722402000216/12/1991NhiNguyễn Thị Huyền0015425

HCMVB12021104709/07/2001NhiPhạm Hồ Phương0015526

HCMVB12021303817/03/1999NhiVõ Lê Yến0015627

8622102008103/11/1994NhiVõ Thị Huỳnh0015728

8722402020311/8/1983NhớTrần Thị Hoài0015829

8922345004713/5/1991NhungPhan Thị0015930

8722202028503/10/2000NhưLý Ngọc0016031

8722202029524/10/1992NhưNguyễn Thị Tố0016132

HCMVB122016003014/9/1998NhưVũ Huỳnh Uyên0016233

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-06

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12021213406/05/1998NhưVũ Ngọc Quỳnh001631

GLVB12020302306/02/1995NinhTrịnh Nguyễn An001642

8622102002125/5/1991NữNguyễn Thị Việt001653

HCMVB22021201521/07/1989NữTăng Ngọc001664

8722402001226/4/1993NữTrịnh Ái001675

8722302001614/7/1994NyTrần Hồng001686

HCMVB12020422609/10/2000OanhNguyễn Kim001697

HCMVB12021200919/05/1989OanhTrần Ngọc001708

HCMVB22021200213/11/1993PhátHồ Hồng001719

HCMVB22020410014/07/1990PhátPhan Thuận0017210

HCMVB12021131827/04/1994PhongĐặng Thanh0017311

8922202005415/09/1992PhớtLê Hữu0017412

HCMVB12020301623/02/1994PhúHuỳnh Tấn0017513

HCMVB12021213216/02/1995PhúcCao Hoàng Vĩnh0017614

HCMVB12020435709/02/2002PhúcĐinh Ngọc0017715

HCMTC2020401814/08/1980PhúcNguyễn Thị Thu0017816

8722102011714/03/1995PhụngĐỗ Thị Kim0017917

8722202014705/01/1999PhụngNguyễn Thị Duy0018018

8722202004001/12/1994PhụngNguyễn Thị Mỹ0018119

HCMVB12020306120/02/1999PhụngNguyễn Văn0018220

HCMVB12021307103/02/1996PhươngNguyễn Dương Minh0018321

8622102008322/7/1998PhươngVũ Nguyễn Thanh0018422

HCMVB12020429309/06/2002PhượngNguyễn Thị Kim0018523

8722202012220/07/1996QuânChế Hoàng0018624

HCMVB12020418410/07/1997QuiNguyễn Thanh0018725

HCMVB12020304310/10/1995QuyênHồ Thị Tâm0018826

HCMTC2021100508/09/1984QuyênLê Thị Phượng0018927

HCMVB12020221629/12/2000QuyênVõ Hồng0019028

HCMTC2020400103/05/1986QuyênVương Tú0019129

HCMVB12020422423/04/2002QuỳnhHuỳnh Tú0019230

8723202006113/10/1998QuỳnhLê Thị0019331

HCMVB22019409123/9/1989SangLê Văn0019432

HCMVB12021219901/04/2000SinhHoàng Thị Trường0019533

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-07

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

8922345002522/07/1993SongNguyễn Thị Ngọc001961

HCAVB13201610301/02/1990SơnLê Đỗ Trường001972

8622102093226/12/1998TâmDương Ngọc Thanh001983

8622102012918/5/1993TâmNguyễn Thị Thanh001994

HCMVB12020321003/05/1993TânTrương Thanh002005

8722202027130/01/1992ThanhHuỳnh Phước Xuân002016

8923102007913/10/1998ThanhNguyễn Khắc Nguyên002027

HCMVB12020439623/06/2000ThanhNguyễn Thị Thanh002038

HCMVB12020305109/04/1997ThanhTrần Thị002049

HCMVB12020306316/05/1999ThanhTrương Thị0020510

HCMTC2021100404/02/1993ThanhVõ Ngọc Phương0020611

HCMCD2021206210/11/1999ThảoBùi Lê Thanh0020712

HCMTC2021103318/10/1991ThảoĐào Thị Thu0020813

8823102007516/03/1996ThảoĐinh Xuân0020914

HCMTC2020404709/07/1987ThảoNguyễn Thị Phương0021015

HCMVB12021200620/10/1995ThảoNguyễn Thị Thu0021116

HCMCD2021200106/8/2000ThảoTrần Thị0021217

8622102007113/8/1992ThạchLê Sơn0021318

8922345002722/02/1991ThắmTrà Văn Thị0021419

HCMVB12020313422/11/1993ThắngNguyễn Quốc0021520

HCMVB12021108506/01/1989ThắngNguyễn Thành0021621

8722402021021/02/1999ThấmNguyễn Thị Hồng0021722

GLVB12020309416/6/1983Then0021823

8922345003015/04/1990ThiNguyễn Thị Mai0021924

HCMVB12021209917/07/1995ThiênLưu Văn0022025

8821402008604/01/1998ThiếtBùi Quang0022126

HCMVB12018114613/5/1998ThoLâm Phương0022227

HCMTC2020400702/11/1970ThuĐặng Hà0022328

HCMVB12020404913/12/1997ThuĐỗ Thị0022429

HCMVB12020420810/01/2000ThuầnNguyễn Văn0022530

8722402001326/5/1995ThuỷThái Bích0022631

HCMVB22020202827/09/1977ThuỷTrần Thị Bích0022732

8722202001110/03/1995ThúyNguyễn Thị0022833

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-08

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB12020417520/03/2001ThưCao Anh002291

8722302004628/12/1999ThưĐặng Thị Cẩm002302

HCMVB12020324108/11/1996ThưHồ Bảo002313

HCMVB22019407124/11/1993ThưNguyễn Thiên002324

8722398003022/07/2000ThưPhan Võ Anh002335

HCMVB12021318629/06/1996ThưTrần Ngọc Anh002346

8922345003130/08/1986ThưTrần Thị Anh002357

HCMVB12021101622/11/1991ThươngLê Thị Huyền002368

HCMTC2019304230/4/1991ThươngNguyễn Hoài002379

HCMVB12020425624/11/1996TiênNguyễn Thị Thuỷ0023810

HCMVB12021218527/7/1998TiềnPhan Ngọc0023911

8722202010318/12/1996TiếnTừ Anh0024012

HCMCD2020409119/8/1989ToànChâu Thiện0024113

HCMCD2020413306/5/1997TrangĐinh Thị Huyền0024214

HCMVB12020326501/01/1995TrangĐoàn Thị Thùy0024315

HCMVB12020421425/11/2000TrangĐỗ Xuân0024416

HCMVB12019300805/4/2000TrangLê Thị Huyền0024517

HCMVB12021207627/07/1997TrangNguyễn Thị Đài0024618

8923102008015/09/1997TrangTrần Thị Huyền0024719

HCAVB13201613912/01/1995TrangTrần Thị Thu0024820

8521402000812/01/1993TrangVũ Thị Thu0024921

HCMVB22021103802/02/1992TrâmMã Ngọc0025022

8722202020211/10/1989TrâmNguyễn Thụy Bích0025123

8521402001708/10/1996TriếtTrần Minh0025224

HCMVB12020408509/03/2000TrinhNguyễn Thị Phương0025325

8623148002222/04/1996TrungLa Thoại0025426

8723102007128/08/1992TrungNguyễn Toàn0025527

8922345003602/02/1984TrungTrần Văn0025628

HCMTC2020401015/09/1995TrúcMai Thanh0025729

HCMVB12021217010/10/1986TrúcNguyễn Thị Thu0025830

HCMVB22020416431/10/1984TrưởngVũ Văn0025931

8722202018910/10/1994TuyếtPhạm Thị0026032

HCMVB12020210521/02/1995TùngDương Minh0026133

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 23D3AVDRT02

- MÔN THI: Thi Anh văn đầu ra

- ĐỊA ĐIỂM: Online

- NGÀY THI: 07g30 - 09/7/2023

- PHÒNG THI: BOX-09

- Lập ngày: 20/06/2023

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀĐIỂM THICHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

8722102003114/09/2000TúĐặng Thị Cẩm002621

HCMVB12018124327/8/1993TúĐoàn Minh002632

HCMVB12020301502/07/1994TúHuỳnh Hồ Ngọc002643

8722202031322/05/2000TúPhan Thị Cẩm002654

HCMTC2020404915/05/1988TúTạ Thị Cẩm002665

8822102017608/05/1997TươiHoàng Thị002676

HCMVB22020400617/03/1996TườngVũ Mạnh002687

8822302014128/02/1999UyênLại Ngọc Nhã002698

HCMVB12018408201/4/1993UyênLê Ngọc Khánh002709

8722302017124/10/2000UyênNguyễn Thị Phương0027110

8921402005008/09/1997VănChâu Bình0027211

HCMVB12020314925/03/1996VănVương Phối0027312

8521402002609/12/1996VânNguyễn Thị Bích0027413

HCMVB12021102208/09/2000VânVõ Thị Thanh0027514

HCMVB12019301217/01/2000ViĐặng0027615

HCMVB12020310626/03/1999ViNguyễn Thị Tường0027716

8722302000706/6/1999ViNguyễn Thuý0027817

HCMVB12020424114/10/1991ViNguyễn Tường0027918

8722202010926/04/1998ViTrần Thị Tường0028019

VLVB22021100522/12/1996ViTrương Khánh0028120

HCMVB22019107207/02/1986ViệnNguyễn Văn0028221

HCMTC2018202211/01/1994VũLưu Thành0028322

8622102003729/10/1994VũNguyễn Hoàng0028423

HCMVB12019421605/03/1995VyĐặng Thị Trúc0028524

8722398003406/9/2000VyNguyễn Đặng Thanh0028625

8722402002307/8/1999VyNguyễn Hoàng Phượng0028726

8821402005821/06/2000VyPhạm Mỹ0028827

HCMCD2020412205/3/1999VyVũ Thị Hồng0028928

8622102016713/07/1992XuânThái Thị0029029

HCMVB12018123306/4/1996XuyếnHuỳnh Kim0029130

HCMVB12020436305/07/2002YếnNguyễn Hải0029231

8722202028628/08/2000YếnTrần Thị Phi0029332

HCMVB12021204304/01/2000ÝNguyễn Trương Diệu0029433

Thông báo


